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THÔNG BÁO 

Mức thu học phí các hệ đào tạo năm học 2025-2026 
 

Căn cứ Nghị định 238/2025/NĐ-CP của Chính phủ ngày 3/9/2025 quy 

định về chính sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ chi phí học tập và giá dịch vụ 

trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo Nhà trường thông báo mức thu học phí năm học 

2025-2026 như sau: 

1. Đối tượng: Sinh viên hệ chính quy; học viên cao học; nghiên cứu sinh 

các khóa. 

2. Mức nộp học phí: Sinh viên có thể nộp từng kỳ hoặc cả năm học theo 

mức sau. 

STT Đối tượng đào tạo 
Mức thu / kỳ học Mức thu / 

năm học Học kỳ 1 Học kỳ 2 

1 Giáo dục thể chất       

  Khóa đại học 58 9.554.000 7.306.000 16.860.000 

  Khóa đại học 61 9.690.000 10.020.000 19.710.000 

2 Huấn luyện thể thao       

  Khóa đại học 58 8.892.000 7.956.000 16.848.000 

  Khóa đại học 59 8.256.000 5.676.000 13.932.000 

  Khóa đại học 60 8.260.000 9.440.000 17.700.000 

  Khóa đại học 61 9.690.000 9.840.000 19.530.000 

3 Quản lý thể dục thể thao       

  Khóa đại học 58 11.025.000 5.880.000 16.905.000 

  Khóa đại học 59 7.680.000 8.704.000 16.384.000 

  Khóa đại học 60 11.115.000 10.530.000 21.645.000 

  Khóa đại học 61 9.690.000 9.044.000 18.734.000 



4 Y sinh học thể dục thể thao       

  Khóa đại học 58 9.928.000 7.008.000 16.936.000 

  Khóa đại học 59 11.776.000 6.656.000 18.432.000 

  Khóa đại học 60 8.190.000 8.190.000 16.380.000 

  Khóa đại học 61 9.690.000 8.398.000 18.088.000 

5 Thạc sĩ 12.675.000 12.675.000 25.350.000 

6 Tiến sĩ 21.125.000 21.125.000 42.250.000 

3. Thời gian thu học phí: Học kỳ 1, trước ngày 31/10/2025 và Học kỳ 2, 

trước ngày 31/3/2026.  

4. Hình thức nộp: Chuyển khoản (Qua phần mềm tích hợp mã QR trên 

cổng thông tin sinh viên) theo các bước sau: 

- Đăng nhập Website: Upes1.edu.vn 

- Chọn cổng thông tin sinh viên/Đăng nhập/Thanh toán học phí/Chọn kỳ 

cần thanh toán/Chọn số tiền cần thanh toán/Lựa chọn ngân hàng SHB/Thanh 

toán online/Quét mã thanh toán/Chuyển tiền. 

Nơi nhận:           

- Ban giám hiệu (b/c);      
- Các khoa;  

- Phòng ĐTQLKH 

- Lưu P.TCPCTV(T3) 

TL.HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

TỔ CHỨC, PHÁP CHẾ, TÀI VỤ 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Toại 
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